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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC THANH TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;
Căn cứ Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh,
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 69/TTr-TTT ngày 15 tháng 11 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục thanh tra doanh nghiệp năm 2017 (có Danh mục kèm theo).
Điều 2. Giám đốc các Sở ngành, cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt công tác thanh tra doanh nghiệp năm 2017 theo Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh và Thủ trưởng các Sở ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- Như Điều 3;
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- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ; TH
- Lưu: VT, NC. NH
	CHỦ TỊCH




Lưu Xuân Vĩnh


 

DANH MỤC
THANH TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận)
	Stt
	Tên đơn vị thanh tra, kiểm tra
	Đối tượng được thanh tra, kiểm tra
	Nội dung thanh tra
	Hình thức thanh tra, kiểm tra

	1
	Sở Tư Pháp (08 đơn vị)
	 
	 
	 

	 
	
	Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Chương Dương (CN. Ninh Thuận)
	Chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản,...
	Trực tiếp

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Trung Hiếu
	
	 

	 
	 
	Văn phòng Luật sư Thanh Thủy
	 
	 

	 
	 
	Văn phòng Luật sư Duy Phước
	 
	 

	 
	 
	Văn phòng Luật sư Trung Thành
	 
	 

	 
	 
	Văn phòng Luật sư Hồ Mai Huy
	 
	 

	 
	 
	Văn phòng Công chứng Thanh Hằng
	 
	 

	 
	 
	Văn phòng Công chứng Lê Vi
	 
	 

	2
	Sở Giao thông Vận tải (02 đơn vị)
	 
	Chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động vận tải
	Trực tiếp

	 
	
	Công ty TNHH Hưng Phú Thịnh
	
	 

	 
	
	DNTN Dịch vụ vận tải Như Quỳnh
	
	 

	3
	Sở Nông nghiệp và PTNN (115 đơn vị)
	 
	 
	 

	 
	
	Công ty TNHH MTV Phạm Thanh Hoa
	Chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực giống thủy sản, cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm, đóng sửa tàu thuyền, gia rừng khoán quản, ...
	Trực tiếp

	 
	
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bình Hương
	
	 

	 
	
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Lợi
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH T&T
	
	 

	 
	 
	DNTN Thương mại dịch vụ phát triển miền núi Mạnh Xuân
	 
	 

	 
	 
	DNTN Xăng dầu Mỹ Sơn
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH TM DV Thụy Duy Thục (KD An Hải, Nhơn Hải, Đài Sơn)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Lộc Nguyên Phát (Nhơn Hải, Ninh Hải)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Phát Đông Thành (Nhơn Hải, Ninh Hải)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH GTS Uni-President Việt Nam
	 
	 

	 
	Sở Nông nghiệp
	Công ty TNHH SX GTS Minh Phú
	Chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực giống thủy sản, cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm, đóng sửa tàu thuyền, gia rừng khoán quản, ...
	Trực tiếp

	 
	 
	Công ty TNHH tôm giống Châu Phi (03 cơ sở tại An Hải- Ninh Phước)
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH GTS Hisenor Việt Nam
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Bảy Tươi
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Vạn Hưng
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH ĐT TS Con Tôm Vàng
	 
	 

	 
	 
	Công ty cổ phần GTS SEA FARM 68
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH GTS GROBEST(VN)
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần GTS Tân Thuận Phát Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Biển Tiên Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công Ty TNHH GTS Trí Dũng
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH GTS Trung Vinh
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX & KD GTS Thành Phát VN
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH GTS Nam Dương Việt Nam-Chi nhánh Ninh Phước
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH đầu tư thủy sản Nam Miền Tây
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Hùng Thịnh Ninh Thuận
	 
	 

	—
	 
	Công ty TNHH Thiên Long (03 cơ sở tại Cà Ná-Thuận Nam)
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Vì Dân (CN Ninh Thuận)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Gia Bảo
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH GTS An Thịnh Phát
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thành Hưng Aqua
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Kim Liên
	 
	 

	 
	 
	Công Ty TNHH GTS Khâm Lý
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX ứng dụng CN thủy sản VINA (02 cơ sở tại Nhơn Hải- Ninh Hải)
	 
	 

	 
	 
	DNTN Tôm giống Tuấn Vân
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH ECHO Việt Nam
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH GTS Minh Hoàng
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN (Cả 02 cơ sở tại Nhơn Hải-Ninh Hải)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung (Cả 05 cơ sở tại Nhơn Hải- Ninh Hải)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Sông Hậu
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS An Phát Lộc (Cả 02 cơ sở tại Nhơn Hải- Ninh Hải)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An
	 
	 

	 
	Sở Nông nghiệp
	Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN
	Chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực giống thủy sản, cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm, đóng sửa tàu thuyền, gia rừng khoán quản,...
	Trực tiếp

	 
	 
	Công ty Cổ phần GTS Hùng Vương - Bến Tre (Cả 02 cơ sở tại Nhơn Hải- Ninh Hải)
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Sinh học thủy sản Tâm An
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH đầu tư thủy sản Tong Wei - Farm
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Minh Hoàng VN
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH GTS Toàn Thắng (Cả 02 cơ sở tại Nhơn Hải- Ninh hải)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thủy sản Anh Kiệt Ninh Thuận (cả 02 cơ sở tại Nhơn Hải-Ninh Hải)
	 
	 

	 
	 
	Công Ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận (Cả 02 cơ sở tại Tri Hải- Ninh Hài)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH GTS Minh Vũ Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH GTS Thanh Bình Bến Tre
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH GTS Việt Post (Cả 02 cơ sở tại Tri Hải - Ninh Hải)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ (Cả 02 Cơ sở Tri Hải- Ninh Hải)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên (Cả 02 cơ sở tại Nhơn Hải- Ninh Hải)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Châu Long
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV GTS Việt Nhật CLC
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SXKD Đồng Phát Việt Nam
	 
	 

	 
	 
	Công ty cổ phần đầu tư S.6 (Cả 04 cơ sở tại Nhơn Hải- Ninh Hải)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH TM-DV&SX GTS MTV Tiếp Thành
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Biển Sáng PMH (Cả 03 cơ sở tại Nhơn Hải- Ninh Hải)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thuận Khánh Mai
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Ngọc Huệ Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương (cả 02 cơ sở tại Nhơn Hải- Ninh Hải)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Quốc tế Trung Mỹ
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Ngọc Minh (CN Ninh Thuận)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH GTS Phúc Thịnh
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH GTS Tài Lộc - Ninh Thuận (02 cơ sở tại Nhơn Hải- Ninh Hải)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Tần Thủy Hoàng Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Cửu Long
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS Thành Long - Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX GTS sinh học Đan Mạch Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH GTS CP Ninh Hải
	 
	 

	 
	 
	Công Ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Thái Sơn
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Vàng Biển Đông
	 
	 

	 
	Sở Nông nghiệp
	DNTN Xăng dầu Phước Hải
	Chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực giống thủy sản, cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm, đóng sửa tàu thuyền, gia rừng khoán quản, ...
	Trực tiếp

	 
	 
	DNTN Xăng dầu sự nghiệp 3 (CN tại Ninh Thuận)
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH DV và TM Hoàng Cửa
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thanh Thảo
	
	 

	 
	 
	DNTN SXTM Quỳnh Quyên
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SXNĐ Quảng Thuận
	 
	 

	 
	 
	DNTN SX NĐ Lê Trung Tín
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX và TM Hùng Châu
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Tiến Cường
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH rong nho biển VN
	 
	 

	 
	 
	DNTN Hà Dộ
	 
	 

	 
	 
	DNTN Đức Lý
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Cúc Lý
	 
	 

	 
	 
	DNTN Minh Ái
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Sắc Diễm
	 
	 

	 
	 
	DNTN Phúc Nguyên
	 
	 

	 
	 
	DNTN CBTS Bế Hậu-Cà Ná
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần thủy sản 584 Nha Trang (Tổ chế biến thủy sản Cà Ná)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH SX và TM Trâm Hưng Phát
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Mamta
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thanh Phát
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV CB TS Đông Hải
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH muối Lam Sơn
	 
	 

	 
	 
	Công ty cổ phần muối Cà Ná Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV muối Ngọc Mai
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Muối Khánh Tường
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV TM & DV An Đại Lợi
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Anh Trung
	 
	 


	 
	 
	Công ty TNHH MTV TM và DV Đồng Nhung Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Dương Thảo
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Phú Thủy
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần mía đường Phan Rang
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH ĐT và TM Miền Nhiệt Đới
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn
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	Sở Y tế
(39 đơn vị)
	 
	 
	 

	 
	
	Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Ninh Thuận
	Chấp hành quy định pháp luật trong hành nghề y, dược, mỹ phẩm, kinh doanh nước, dịch vụ ăn uống, thực phẩm chức năng,...
	Trực tiếp

	 
	 
	Công ty TNHH Thương mại Thanh Trang
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Dược phẩm Phan Rang
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Dược phẩm Cao Mai
	 
	 

	 
	 
	Công TNHH Đông y dược Thiên Quang
	 
	 

	 
	 
	Công TNHH Đông y dược Tế Sanh
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Dược phẩm Bảo Quỳnh
	 
	 

	 
	 
	Công ty Dược phẩm Thy Thy
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Thiện Trí
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Aquavita
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Nước uống đóng chai Minh Thiên
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ AYAME (CN Ninh Thuận)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Công Lập
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Phú Lâm
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại Toàn Hưng
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và sản xuất KRONGFA
	 
	 

	 
	 
	DNTN nhà máy nước đá Ngọc Hà
	 
	 

	 
	 
	DNTN nhà máy nước đá Tấn Tài
	 
	 

	 
	 
	DNTN Hương Nguyên Anh
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Mỹ Liên
	 
	 

	 
	 
	DNTN Sản xuất nước đá Long Nguyên
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Sản xuất nước đá An Hải
	 
	 

	 
	 
	DNTN Sản xuất nước đá Lương Cách
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần kinh doanh tổng hợp Ninh Thuận (KS Ninh Thuận)
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần TM và XD Sơn Long Thuận (KS Hữu Nghị)
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần thương mại và du lịch Thống Nhất (KS Thống Nhất)

Công ty Cổ phần du lịch Đồng Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH dịch vụ Bảo Nghi (Nhà hàng Ngon )
	 
	 

	 
	 
	DNTN Thương mại và dịch vụ Hoa Thiên Lý
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Phú Việt
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH TM và DV di lịch Toàn Phương (KS Châu Thành)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Vi Hồng (CN Vi Hồng)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thủy Mộc
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thủy Nguyên
	 
	 

	 
	Sở Y tế
	Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa (CN Ninh Thuận - KS Cà Ná)
	Chấp hành quy định pháp luật trong hành nghề y, dược, mỹ phẩm, kinh doanh nước, dịch vụ ăn uống, thực phẩm chức năng,...
	Trực tiếp

	 
	 
	Công ty TNHH Du lịch Cà Ná (Nhà hàng Sơn Biển)
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Kim Anh Cà Ná
	
	 

	 
	 
	DNTN Thương mại và dịch vụ Kỳ Thoại (Nhà hàng tiệc cưới Kỳ Thoại)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Nhà hàng Phong ký
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	Sở Kế hoạch và Đầu tư (41 đơn vị)
	 
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Giao thông Ninh Thuận
	Chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp, trong xây dựng, sản xuất bê tông, lắp đặt hệ thống điện, xây dựng nhà, công trình, khai thác đá sỏi, muối, sản phẩm điện tử, gia công cơ khí, chế biến ra, quả, dự án du lịch nghỉ dưỡng,...
	Trực tiếp

	 
	 
	Công ty Cổ phần phát triển năng lượng Thuận Phong
	
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần xây dựng Hacom Ninh Thuận
	
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Lộc
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng QT Ninh Thuận
	
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Thương mại Đại Phú Hào
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Xuân Kiên Vinaxuki Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	DNTN Thương mại và Dịch vụ Minh Phát Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Muối Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Muối và Thương mại Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Phong
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Điện tử Nikochi Việt Nam
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Xây dựng 18A
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Long Sơn - BLB
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Hòn Đỏ.
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Minh Thành.
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Sơn Hải
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Mỹ Kim Phát
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần TSV
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Đông Hải Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Chín Nghĩa
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng NCS
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Hà Thành Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Đất Việt
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Sản xuất Giống thủy sản Thiên Phú VN
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lê Hà
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Duy
	 
	 

	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Công ty TNHH Xây dựng An Nguyên
	Chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp, trong xây dựng, sản xuất bê tông, lắp đặt hệ thống điện, xây dựng nhà, công trình, khai thác đá sỏi, muối, sản phẩm điện tử, gia công cơ khí, chế biến ra, quả, dự án du lịch nghỉ dưỡng,...
	Trực tiếp

	 
	 
	Công ty TNHH Đo đạc và Xây dựng Bảo Tín Ninh Thuận
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH GTS Gia Thịnh Ninh Thuận
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH GTS Đông Thành
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MGE Ninh Thuận Solar
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Sản xuất Giống thủy sản Tuấn Hà
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Ân Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thương mại GVC
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tùng - Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Một thành viên Thảo Anh
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Phú Gia Tiến
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Vận tải Định Đạt
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	Sở Tài nguyên và Môi trường (09 đơn vị)
	 
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Cán sắt Thanh Hạnh
	Chấp hành quy định pháp luật về môi trường, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản
	Trực tiếp

	 
	 
	Công ty Cổ phần vận tải dịch vụ thương mại xây dựng Đại Lợi
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần giống thủy sản Tân Phát
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Sản xuất dịch vụ thủy sản Việt Thắng
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Xây dựng Ctr giao thông 677
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Đá Hóa An 1
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Hòa Việt (CN Ninh Thuận)
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	Sở Khoa học và Công nghệ (20 đơn vị)
	 
	 
	 

	 
	
	Công ty Cổ phần Kinh doanh tổng hợp Ninh Thuận (CHXD Đoàn kết)
	Chấp hành quy định pháp luật về xăng dầu, hàng hóa đóng gói sẵn
	Trực tiếp

	 
	
	Công ty CP Vật tư xăng dầu Bình Thuận (CHXD An Hải, Thuận Nam, Lương Sơn)
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sơn Long Thuận (CHXD An Long)
	 
	 

	 
	 
	Công ty Xăng dầu Quân đội 3 (Trạm xăng dầu Quân đội)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH sản xuất KD tổng hợp An Phương (CHXD An Phương 1)
	 
	 

	 
	 
	DNTN Xăng dầu Châu Loan (CHXD số 18 Châu Loan)
	 
	 

	 
	 
	Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận (CHXD số 3, 5, 6, 12, 18)
	 
	 

	 
	 
	DNTN Xăng dầu Ngọc Hùng (CHXD Ngọc Hùng)
	 
	 

	 
	 
	DNTN Xăng dầu Hạnh Phúc (CHXD Hạnh Phúc 1)
	 
	 

	 
	 
	DNTN Xăng dầu Minh Phụng (CHXD Minh Phụng)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Kiến Thành
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH TM&DV Bình Hương (Đại lý phân bón Bình Hương)
	 
	 

	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Công ty TNHH Tiến Thân
	Chấp hành quy định pháp luật về xăng dầu, hàng hóa đóng gói sẵn
	Trực tiếp

	 
	
	Công ty Cổ phần Sản xuất và chế biến Muối Bim
	
	 

	 
	 
	DNTN Thương mại Đông Á (Cà phê Bảo)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.HCM (Trạm chiết nạp khí LPG)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH TM và dịch vụ Thiên Nga (Cửa hàng Gas Thiên Nga)
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố
	 
	 

	 
	 
	Công ty Giống cây trồng Đông Nam
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Nam Thành
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	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
(05 đơn vị)
	 
	 
	 

	 
	
	Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Đất Nước Việt (VP đại diện)
	Chấp hành quy định pháp luật về lữ hành, lưu trú, kinh doanh sân bóng đá nhân tạo,...
	Trực tiếp

	 
	
	Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hoàng Lâm
	
	 

	 
	
	Công ty TNHH Châu Thành (Khách sạn Châu Thành)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Tân Hoàng Sơn (Khách sạn Ánh Dương)
	 
	 

	 
	 
	DNTN Xăng Hữu Thành (Cơ sở bóng đá Hữu Thành)
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	Sở Công thương (18 đơn vị)
	 
	 
	 

	 
	
	Công ty điện lực Ninh Thuận (Điện lực PRTC, Ninh Hải, Ninh Phước)
	Chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực điện, vật liệu nổ, hóa chất,...
	Trực tiếp

	 
	
	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hưng Thịnh
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng ADC
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế điện Bách Khoa
	 
	 

	 
	 
	Công ty Tư vấn thiết kế ETNT
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần xây dựng Thành Đạt (CN)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Miền Trung và Tây nguyên (CN Tổng Cty XD NNPTNT)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Tâm Chí Toàn
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ KTXD Thư Hoàng
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Đường sắt phía Nam
	 
	 

	 
	 
	Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Nam Trung Bộ
	 
	 

	 
	 
	Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH khai thác khoáng sản và xây dựng Trân Trân
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần xây dựng Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH TP
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn (CN Ninh Thuận)
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần dệt may Quảng Phú (Nhà máy SX khăn bông)
	 
	Phối hợp Sở L.động

	 
	 
	Công ty TNHH Thông Thuận (Nhà máy chế biến tôm số 2)
	 
	Phối hợp BHXH
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	Sở Lao động Thương binh và Xã hội ( 37 đơn vị)
	 
	 
	 

	 
	
	Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú
	Chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội,...
	P.Hợp Sở C.Thương

	 
	
	Công ty Cổ phần Nam Núi Chúa
	 
	Trực tiếp

	 
	
	Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cà Ná
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hòa Phát
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần khoáng sản Trường Quang
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (CN Ninh Thuận)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thanh Cao
	 
	 

	 
	 
	DNTN Chốn Quê
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH An Cường (CN Ninh Thuận)
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động (CN Ninh Thuận)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Dầu khí Hồ Chí Minh (CN Ninh Thuận)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ giải trí Hoàng Tuấn
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Sài Gòn Phan Rang
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Tuấn Phát
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Việt Trung
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Tân Thành Lê
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thiết bị PCCC Hồng Hà
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Nam Miền Trung
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Thuận Phát
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Hoàng Gia
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Điện tử và tin học Từ Sơn
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH sắt thép Tám Tư
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đại Đức
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Xây lắp điện Hoàng Phát
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hoàng Phong
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Phan Khang
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH khai thác khoáng sản và thương mại vận tải Thắng Thuận Phát
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần quản lý đường bộ Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Thắng Biên
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thương mại Hoàn Cầu
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Du lịch Sài gòn Hoàn Ngọc
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Bảo Toàn
	 
	 

	 
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ngọc Thạnh
	Chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, ...
	Trực tiếp

	 
	
	Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ
	
	 

	 
	
	DNTN Thương mại và dịch vụ Thép Việt
	 
	 

	 
	
	Công ty TNHH Tôn thép Ninh Thuận
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	Sở Thông tin và Truyền thông (11 đơn vị)
	 
	 
	 

	 
	
	Công ty Cổ phần thương mại du lịch Quốc Tế (CN Ninh Thuận)
	Chấp hành quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện, báo chí, xuất bản, thuê bao di động, ...
	Trực tiếp

	 
	
	Công ty Cổ phần Sun Taxi (CN Ninh Thuận)
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Aisa Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Văn hóa tổng hợp Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần sách thiết bị trường học
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần in Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam (CN Ninh Thuận)
	 
	 

	 
	 
	DNTN Sách Thành Nghĩa (Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ)
	 
	 

	 
	 
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (CN Viễn thông Ninh Thuận)
	 
	 

	 
	 
	Tập đoàn Viễn thông Quân đội (CN Viettel Ninh Thuận)
	 
	 

	 
	 
	Tổng công ty Viễn thông MobiFone (CN Mobifone Ninh Thuận)
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	BHXH (70 đơn vị)
	 
	 
	 

	 
	
	Công ty TNHH Thông Thuận (CN Ninh Thuận)
	Chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế,...
	P.Hợp Sở C.Thương

	 
	 
	Công ty TNHH May Vĩnh Phú (CN Ninh Thuận)
	 
	Trực tiếp

	 
	 
	Công ty TNHH TMDV ĐL Thanh Vương
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Duyên Hải
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH XD&TVĐT Nam Việt
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Sông Dinh
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần đầu tư Phước Nam-Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty CP Công nghệ Tiêu chuẩn sinh học Giống Thủy sản Vĩnh Thịnh
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Liên Minh Chuỗi Giá Trị Tôm Bền Vững Thế Giới
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Phước Vinh Sg
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ An Thuận (CN Ninh Thuận)
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật số Fpt (CN Ninh Thuận)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Dệt May Thuận Phú
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH XD Hoàng Thanh Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH XD PCCC Thuận Tiến
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH XD Gia Lộc Khang
	 
	 

	 
	 
	Công ty Cổ phần Phan rang Thành
	 
	 

	 
	BHXH
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trung Nam
	Chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế,...
	Trực tiếp

	 
	
	Công ty TNHH Xây dựng Trường Hùng
	
	 

	 
	 
	Công ty TNHH TM&XD Nam Bình
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH TM&DV Thanh Trang
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH May Thịnh Tiến
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng CIC
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Xây dựng Hưng Cường
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH TM&XD Tuấn Anh
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH TVĐT Xây dựng Trùng Dương Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Viễn thông Mỹ Hà
	 
	 

	 
	 
	Công ty CP TVĐT Xây dựng Phan Rang
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH TM&XD Hoàng Long
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Nhựa Đức Thành Hưng
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH DVBV Trường Quân
	 
	 

	 
	 
	Công ty CP Thiết kế Xây dựng DCJ
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoàng Nga
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Xây dựng-Khai khoáng Tùng An
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH TVĐT Xây dựng An Thịnh
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Ninh Phát
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Hưng Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH TVTK Xây dựng An Đông
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH TVTK&XD Thiên Phúc
	 
	 

	 
	 
	Công ty CP Việt Nông Phú
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Nam Tiến
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH TVĐT Minh Lộc
	 
	 

	 
	 
	Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Phan rang-Tháp Chàm (CN Ninh Thuận)
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thời trang Hoa In (CN Ninh Thuận)
	 
	 

	 
	 
	Công ty CP QL Đường bộ - Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Châu An
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Xây dựng và TM Quảng Phát
	 
	 

	 
	 
	DNTN Cường Phát
	 
	 

	 
	 
	DNTN XD Phú Quỳnh
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Gia An Khang
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH TM và XD Yên Ninh
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Nam Việt Ninh Thuận
	 
	 

	 
	BHXH
	 
	Chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế,...
	Trực tiếp

	 
	 
	Công ty CP KT&CB Khoáng sản Phan rang
	
	 

	 
	 
	Công ty CP Cấu kiện bê tông Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Bằng Giới
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH MTV Dạy Nghề Lái Xe 677 - Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Sơn Vàng Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH I&V Bio Việt Nam
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Việt Phong Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thuận An
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Toàn Tâm Ninh Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH sản xuất và TM Quảng Thuận
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH XD Thịnh Dũng
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Thuận Phú
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH TVTK XD Thịnh Phát
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Thái
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH Xây dựng và tư vấn thiết kế Thái Hoàng
	 
	 

	 
	 
	Công ty TNHH XD Phát Gia Bảo
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	375 doanh nghiệp
	 
	 


